
Tổng hợp bài tập tiếng Anh lớp 7 HKII

Bài tập 1: Nối từ ở cột A với từ ở cột B để tạo thành cụm từ có
nghĩa

Cột A Cột B

Ride a car

Drive a bus

Fly a bike

Get on a boat

Sail a plane

Bài tập 2: Nối câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B

Cột A Cột B



1. What time do you usually wake

up in the morning?

a. My father drives me to

school every day.

2. Which color do you like? b. I live on Hai Ba Trung Street.

3. Who is your mother? c. I usually wake up at 6 am.

4. How do you go to school every

day?

d. I like the red color.

5. Where do you live? e. The lady has short hair.

Bài tập 3: Điền cụm từ trong bảng thích hợp vào chỗ trống để
hoàn thiện câu

crime poverty space

healthcare malnutrition dense

1. Good _ helps people to stay healthy and to live longer.

2. When people need money badly, they may commit_.



3. _ spreads more quickly in overcrowded areas.

4. _ is the major cause of death for children living in the slums.

5. In the most big cities, there are many wealthy people, but _ is still

a problem.

Bài tập 4: Đọc kỹ đoạn hội thoại và tìm đáp án trả lời đúng cho
câu hỏi:

1. What does Duong suggest doing tonight?

a. Watching a TV show

b. Watching a film

c. Staying at home

2. Where does Duong find cinema information?

a. In a newspaper

b. By asking Mai

c. On the Internet

3. Why doesn’t Mai want to see White Sands?

a. She doesn’t like that type of film

b. It’s not on at the right time

c. She has seen the film before



4. How do critics feel about Cray Coconut?

a. They all like it

b. They don’t like it

c. Many of them like it

5. Which film do Mai and Duong decide to watch?

a. White Sands

b. Crazy Coconut

c. They haven’t decided yet

Bài tập 5: Đọc lại đoạn hội thoại ở bài 4 và điền T vào nhận định
đúng, F vào nhận định sai

1. White Sands is a horror film.

2. People said that Crazy Coconut is sad and boring.

3. Crazy film is an action film.

4. Mai didn’t want to go to the cinema with Duong.

5. Duong will stay at home tonight.

Bài tập 6: Chia động từ trong ngoặc ở dạng đúng

1. At this time tomorrow, I (go)_ to the airport.

2. When you study math tomorrow, I (study) _ English.



3. The plane (not leave) _ at 2 pm.

4. The package (send) _ to you this Sunday.

5. The decision (sign) _ by the director tomorrow.

Bài tập 7: Viết lại những câu sau sang tiếng Anh

1. Tôi đã từng học Đại học ở London.

2. Chuyến dã ngoại tuần trước đã khiến tôi rất hào hứng.

3. Câu chuyện đó chán ngắt và khó hiểu.

4. Mặc cho sự nghèo khổ của mình, anh ấy vẫn xoay sở để đến

trường.

5. Ông ta là một người giàu có, thế nhưng, ông ta rất keo kiệt.

Bài tập 8: Viết lại những câu sau đây sử dụng đại từ sở hữu

1. That is my bag.

2. Her shoes are white.

3. That's Mary's pen, and my pen is here.

4. That is our classroom.

5. This is Bob and Tom’s computer.

Bài tập 9: Chọn đáp án đúng để hoàn thiện câu

1. He isn’t your son, _?



a. is he b. isn’t he

2. The police came here, _?

a. did they b. didn’t they

3. She's an actress, _?

a. is she? b. isn't she

4. I met you before, _?

a. didn’t I b. did I

5. You haven't eaten anything, _?

a. haven’t you b. have you

Bài tập 10: Viết lại những câu sau sang tiếng Anh sử dụng cấu
trúc so sánh hơn với “more/less/fewer”

1. Thư viện thành phố có nhiều sách hơn thư viện ở đây.

2. Họ cho tôi nhiều lời khuyên hơn tôi cần.

3. Bob kiếm được ít tiền hơn anh trai của anh ấy.



4. Cửa hàng đó bán ít bánh hơn của hàng của Anna.

5. Bạn không nên uống ít nước hơn chỉ định của bác sĩ.

Đáp án

Bài tập 1:

● Ride - a bike
● Drive - a car
● Fly - a plane
● Get on - a bus
● Sail - a boat

Bài tập 2:

● 1-c
● 2-d
● 3-e
● 4-a
● 5-b

Bài tập 3:

1. healthcare
2. crime
3. Poverty
4. Malnutrition
5. space

Bài tập 4:

1. b
2. a
3. a



4. c
5. c

Bài tập 5:

1 - T

2 - F

3 - F

4 - F

5 - F

Bài tập 6:

1. will be going

2. will be studying

3. will not be leaving

4. will be sent

5. will be signed

Bài tập 7:

1. I used to study at University in London.
2. The picnic last weekend made me feel very excited.
3. That story is boring and confusing.
4. Despite his poverty, he still managed to go to school.
5. He is a rich man, however, he is very stingy.

Bài tập 8:

1. That bag is mine.



2. Her shoes are white.

3. That’s Mary’s pen, and mine is here.

4. That classroom is ours.

5. This computer is theirs.

Bài tập 9:

1. a
2. b
3. b
4. a
5. b

Bài tập 10:

The city library has more books than the library here.

2. They gave me more advice than I needed.

3. Bob earns less money than his brother.

4. That store sells fewer cakes than Anna's.

5. You should not drink less water than your doctor recommends.


